
PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG LỚP CCQ212627LA

STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp ĐQT Điểm thi Điểm hp

1 2121270046 Ngô Hoàng Anh CCQ2126LA 8.5 6.2 7.1

2 2121270053 Lê Thị Ngọc Hà CCQ2127LA 8.5 6.4 7.2

3 2121270053 Nguyễn Phương Hồng CCQ2127LA 8.5 4.4 6

4 2121270036 Nguyễn Quốc Huy CCQ2127LA 8.5 8 8.2

5 2121270009 Nguyễn Khánh Linh CCQ2127LA 8 6.2 6.9

6 2121270073 Huỳnh Xuân Mai CCQ2127LA 7.5 7.4 7.4

7 2121270016 Nguyễn Hồng Thanh Mai CCQ2127LA 8 6.2 6.9

8 2121270050 Lê Nguyên CCQ2127LA 8.5 6.2 7.1

9 2121270095 Phạm Hồng Nhân CCQ2127LA 7.5 7.8 7.7

10 2121270116 Đặng Uyên Nhi CCQ2127LA 7 8 7.6

11 2121270104 Nguyễn Hoàng Phương Thảo CCQ2127LA 8.5 5.2 6.5

12 2121270083 Đỗ Thị Thu Thơm CCQ2127LA 8 3.2

13 2121270012 Dương Kim Thuyền CCQ2127LA 8 5.4 6.4

14 2121260040 Đỗ Gia Toàn CCQ2126LA 8 6 6.8

15 2121270062 Lê Thị Phương Trân CCQ2127LA 10 5.8 7.5

16 2121260018 Huỳnh Văn Tường CCQ2126LA 8 5.2 6.3

17 2121260064 Nguyễn Thị Bích Vân CCQ2126LA 8 8.2 8.1

18 2121260004 Nguyễn Thị Hồng Xuyến CCQ2126LA 9 7.4 8


